	Đơn vị: ......................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
I. Khái quát tình hình dịch HIV/AIDS tại địa phương giai đoạn 2006 – 2010:
(Nêu tình hình dịch HIV/AIDS tại địa phương giai đoạn 2006-2010, so sánh với tình hình dịch tại địa phương giai đoạn trước)
II. Kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn 2006-2010:
1. Đánh giá sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS: 
· Liệt kê các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS hàng năm giai đoạn 2006 – 2010, có so sánh đánh giá hiệu lực của văn bản

· Tổng hợp các chỉ tiêu và ngân sách hàng năm cho công tác phòng, chống HIV/AIDS 
2. Đánh giá sự quản lý, điều hành hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:
2.1 . Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010: 
a. Kiện toàn tổ chức: có thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ:

Có:


Không



Nếu Có, đề nghị ghi rõ:

· Tên quyết định

· Năm thành lập

· Nhiệm vụ phân công của các thành viên:

b. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý, chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng, chống HIV/AIDS: 

Có:


Không






Nếu Có, ghi tên các văn bản đã ban hành

c. Hoạt động giao ban của Ban chỉ đạo định kỳ theo quý:

Có:


Không


Có, nhưng không đều
Nếu Có, liệt kê các nội dung chính của giao ban

d. Nhân lực:
Bảng 1: Nhân lực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS 
	Số cán bộ tham gia
công tác phòng, chống HIV/AIDS
	Trình độ
	Tổng

	
	Sau đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	TCCN
	

	Sở GD&ĐT
	
	
	
	
	

	Các phòng GD&ĐT 
	
	
	
	
	

	Các trường phổ thông
	
	
	
	
	

	Đại học, học viện
	
	
	
	
	

	Trường ĐH, CĐ, TCCN
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


đ. Đánh giá công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát:
(Liệt kê số lần kiểm tra, giám sát hỗ trợ kỹ thuật cấp dưới hàng năm)
e. Đánh giá công tác tổng kết, thi đua khen thưởng: (Liệt kê số lần triển khai sơ kết, tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS hàng năm)
2.2 Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục và Kế hoạch hành động giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh trung học giai đoạn 2007-2010 bao gồm: (1) Tình hình triển khai; (2) Kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch, Chỉ thị. 
a. Hoạt động thông tin, truyền thông thay đổi hành vi
Bảng 2: Truyền thông trực tiếp thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV (lượt người)
	TT
	Nhóm đối tượng được truyền thông
	Số lượt người được truyền thông
	Tổng

	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	1
	Học sinh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cán bộ quản lý giáo dục
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Các đối tượng khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: Tài liệu truyền thông được sử dụng
	TT
	Tài liệu truyền thông
	Số lượng đã sử dụng
	Tổng

	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	1
	Tờ rơi, tranh gấp
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pano
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Áp phích
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách mỏng, sách nhỏ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tài liệu khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4: Loại hình truyền thông 
	TT
	Loại hình truyền thông
	Năm

	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	Số lần
	Số lượng tham dự
	Số lần
	Số lượng tham dự
	Số lần
	Số lượng tham dự
	Số lần
	Số lượng tham dự
	Số lần
	Số lượng tham dự
	Số lần
	Số lượng tham dự

	1
	Hội thảo, tập huấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mít tinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức hoạt động ngoại khóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ chức dạy lồng ghép nội dung PC HIV/AIDS trong các môn học có liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, tivi..)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Các loại hình khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Các hoạt động khác (nếu có):
c. Ngân sách dành cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS
Bảng 5: Ngân sách dành cho chương trình phòng chống HIV/AIDS

	TT
	Ngân sách
	Năm
	Tổng

	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	1
	Tổng ngân sách theo kế hoạch
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng ngân sách đã sử dụng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


III. Nhận xét chung (nhấn mạnh mức độ đạt hay không đạt, mức độ đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra) 
IV.  
Bài học kinh nghiệm

1. Đánh giá chung

2. Bài học kinh nghiệm

3. Những khó khăn, tồn tại

V.  Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011 – 2020

	Nơi nhận:

.................
	............., ngày       tháng     năm 2010
Thủ trưởng Đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


MẪU BÁO CÁO
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